	UBND TỈNH TUYÊN QUANG
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	VĂN PHÒNG
	
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN

Từ ngày 05/12/2016 đến ngày 09/12/2016
	TT


	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Tên loại và trích yếu nội dung của       văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	10091/BKHĐT-HTX
	05/12/2016
	v/v xây dựng nhu cầu hỗ trợ phát triển HTX năm 2017
	
	

	2. 
	Chính phủ
	103/NQ-CP
	05/12/2016
	Nghị quyết phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 11
	
	

	3. 
	Bộ Công thương
	11630/BCT-TĐKT
	05/12/2016
	v/v triển khai kế hoạch xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân
	
	

	4. 
	Thủ tướng Chính phủ
	2348/QĐ-TTg
	05/12/2016
	Quyết định v/v phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở
	
	

	5. 
	Văn phòng Quốc hội
	33/QH14
	05/12/2016
	Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn
	
	

	6. 
	Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
	12/2016/TT-BVHTTDL
	05/12/2016
	Thông tư quy định về điều kiện chuyên môn tổ chức tập luyện và thi đấu môn Golf
	01/02/2017
	

	7. 
	Bộ Công thương
	27/2016/TT-BCT
	05/12/2016
	Thông tư sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong một số lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương
	20/01/2017
	

	8. 
	Bộ Công thương
	28/TT-BCT
	05/12/2016
	Thông tư quy định việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2016 và năm 2017 với thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 0% đối với hàng hoá có xuất xứ từ Campuchia
	18/01/2017
	

	9. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	39/2016/TT-BGTVT
	06/12/2016
	Thông tư quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải
	01/02/2017
	

	10. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	10142/BKHĐT-KTĐ
	06/12/2016
	v/v điều chỉnh phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn
	
	

	11. 
	Thủ tướng Chính phủ
	2356/QĐ-TTg
	06/12/2016
	Quyết định v/v phê duyệt quy hoạch tổng thể bảo quản tu bổ phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử
	
	

	12. 
	Thủ tướng Chính phủ
	52/2016/QĐ-TTg
	06/12/2016
	Quyết định v/v ban hành quy chế hoạt động thông tin cơ sở
	
	

	13. 
	Bộ Tài chính
	17352/BTC-QLG
	06/12/2016
	v/v quản lý giá sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em
	
	

	14. 
	Bộ Nội vụ
	5803/BNV-CCVC
	06/12/2016
	v/v thực hiện Chỉ thị số 26 của Thủ tướng CP
	
	

	15. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	10278/CT-BNN
	06/12/2016
	v/v phát động tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ
	
	

	16. 
	Bộ Tài chính
	17332/BTC-NSNN
	06/12/2016
	v/v thực hiện chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội
	
	

	17. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	2807/QĐ-BTNMT
	06/12/2016
	Quyết định v/v ban hành kế hoạch của Bộ Tài nguyên và MT thực hiện Chỉ thị số 25
	
	

	18. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	40/2016/TT-BGTVT
	07/12/2016
	Thông tư quy định về đăng kiểm tàu biển VN
	01/7/2017
	

	19. 
	Bộ Tài chính
	17413/BTC-TCDN
	07/12/2016
	v/v doanh nghiệp đã cổ phần hóa chưa đăng ký giao dịch niêm yết
	
	

	20. 
	Bộ Tài chính
	708/VIETLO-KD
	07/12/2016
	v/v hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán tại các địa phương
	
	

	21. 
	Bộ Lao động TB và XH
	4916/LĐTB XH-LĐTL
	07/12/2016
	v/v tăng cường biện pháp để ổn định quan hệ lao động trong dịp cuối năm
	
	

	22. 
	Bộ Y tế
	7185/QĐ-BYT
	07/12/2016
	v/v công bố danh mục văn bản QPPL
	
	

	23. 
	Bộ giáo dục và Đào tạo
	6044/BGD-NGCB
	08/12/2016
	v/v sử dụng đội ngũ nhân viên trường học trong các cơ sở giáo dục mầm non
	
	

	24. 
	Bộ Công thương
	4800/QĐ-BCT
	08/12/2016
	Quyết định v/v hướng dẫn thực hiện và xét công nhận tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn
	
	

	25. 
	Bộ Tư pháp
	2544/QĐ-BTP
	08/12/2016
	Quyết định v/v xếp hạng Cục thi hành án dân sự
	
	

	26. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	36/2016/TT-BTNMT
	08/12/2016
	Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động của mạng lưới trạm khí tượng thủy văn
	26/01/2017
	

	27. 
	Bộ Tài chính
	318/2016/TT-BTC
	08/12/2016
	Thông tư sửa đổi Thông tư số 37/2014/TT-BTC ngày 25/3/2014 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Quốc lộ 1 đoạn tránh thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	15/12/2016
	

	28. 
	Văn phòng Quốc hội
	32/QH14
	09/12/2016
	Nghị quyết tiếp tục nâng cao hiệu lực hiệu quả việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM
	
	

	29. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	4382/BTTTT-VP
	09/12/2016
	v/v phối hợp triển khai chương trình tuyên truyền về ATGT
	
	

	30. 
	Bộ Y tế
	8802/BYT-BH
	09/12/2016
	v/v hướng dẫn bổ sung việc thực hiện Thông tư số 35
	
	

	31. 
	Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
	13/2016/TT-BVHTTDL
	09/12/2016
	Thông tư quy định quy chế mẫu hoạt động của Thư viện công cộng cấp tỉnh, huyện, xã
	22/01/2017
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